
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3688/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 203 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 01/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tƣ 

đƣờng Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                       Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến 

Tre, Bình Định, Đắk Nông, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, 

Hải Dƣơng, Hải Phòng, Hƣng Yên,  Nam Định, Nghệ An, 

Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng 

Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, 

Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  3688 /SYT-NVY ngày  01/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện thoại 

Thời gian  

cách ly Kết 

quả xét 

nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến  

tới nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh/ Thành 

phố 

1 CHU MẠNH TIỀM Nam 1985 N1861675 0789280492 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
TỰ LẠN VIỆT YÊN BẮC GIANG 

2 PHẠM THỊ THOA Nữ 1999 C6989270 0976814738 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HƢƠNG GIÁN YÊN DŨNG BẮC GIANG 

3 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 1991 C4775350 0977128612 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
NHAM BIỀN YÊN DŨNG BẮC GIANG 

4 NGUYỄN VĂN BẢO Nam 1995 C3598321 01684952768 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
NGHĨA HỒ LỤC NGẠN BẮC GIANG 

5 PHẠM BÁ LỊCH Nam 1989 C3733214 0966881776 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VŨ XÁ LỤC NAM BẮC GIANG 

6 VŨ THỊ MINH Nữ 1999 C9397106 0975301161 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
MAI TRUNG HIỆP HÕA BẮC GIANG 

7 THÂN VĂN GIANG Nam 1991 N2349903 0359689889 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HỒNG THÁI VIỆT YÊN BẮC GIANG 

8 NGUYỄN GIA TUÂN Nam 1996 C5962366 0962579695 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
ĐÔNG CỨU GIA BÌNH BẮC NINH 

9 ĐỖ HÙNG PHƢƠNG Nam 1982 C7579014 0947101287 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
NGỌC XÁ QUÊ VÕ BẮC NINH 

10 NGHIÊM THỊ LINH Nữ 2000 C9125581 0987201724 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VĂN MÔN YÊN PHONG BẮC NINH 

11 ĐỖ MINH HẢI Nam 1997 C3200733 0395797915 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h 

03/10/2021 
TÂN THỦY BA TRI BẾN TRE 

12 NGUYỄN THỊ UYỂN NI Nữ 1996 C6730574 0915415797 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

07h00 

02/10/2021 
ÂN NGHĨA HOÀI ÂN BÌNH ĐỊNH 

13 LÊ MINH THÀNH Nam 1995 C1612357 0987856228 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

17h00 

02/10/2021 
ĐĂK SĂK ĐĂK MIL ĐĂK NÔNG 

14 LÊ THỊ CẨM HƢƠNG Nữ 1999 C3658778 0348933974 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

17h00 

03/10/2021 
TÂN CÔNG SÍNH TAM NÔNG ĐỒNG THÁP 

15 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 1999 C8526967 0787038834 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LIÊM CHÍNH PHỦ LÝ HÀ NAM 

16 NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ Nữ 2000 C9372049 0982926225 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
NHẬT TỰU KIM BẢNG HÀ NAM 

17 NHỮ THỊ LAN ANH Nữ 1996 C0507016 0984713672 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
THANH HẢI THANH LIÊM HÀ NAM 

18 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ 1997 C4986865 0366944211 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HOÀNG ĐÔNG DUY TIÊN HÀ NAM 



19 TRỊNH THANH TUẤN Nam 1985 C4332682 0812406191 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
BÌNH MỸ BÌNH LỤC HÀ NAM 

20 NGUYỄN CÔNG ĐÔNG Nam 1982 C6296986 0914.747.927 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
NHÂN THỊNH LÝ NHÂN HÀ NAM  

21 ĐỖ THỊ NGỌC ANH Nữ 1999 C8761293 0366082416 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LIÊN PHƢƠNG THƢỜNG TÍN HÀ NỘI 

22 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 1992 C1504005 0385468925 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HOÀNG LIỆT HOÀNG MAI HÀ NỘI 

23 ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG Nữ 2000 C9384959 0387450863 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
BÌNH YÊN THẠCH THẤT HÀ NỘI 

24 ĐINH KIM NGÂN Nữ 1999 C4264707 0982841240 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
ĐỒNG PHÖ CHƢƠNG MỸ HÀ NỘI 

26 PHẠM THỊ QUỲNH HOA Nữ 1999 C9368485 0904900053 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VĂN KHÊ MÊ LINH HÀ NỘI 

26 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Nam 1994 C5011798 904127867 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
SONG PHƢƠNG HOÀI ĐỨC HÀ NỘI 

27 NGUYỀN TRỌNG VƢƠNG Nam 1985 C5939339 0983838372 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VIỆT HÙNG ĐÔNG ANH HÀ NỘI 

28 ĐẶNG PHƢƠNG NAM Nam 1997 C4232317 0972618167 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
KHƢƠNG TRUNG THANH XUÂN HÀ NỘI 

29 NGUYỄN QUÂN VƢƠNG Nam 1995 C3191423 0376.412.500 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
SƠN ĐÀ BA VÌ HÀ NỘI 

30 NGUYỄN ĐÌNH GIÁP Nam 1984 B9124479 0977288900 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
ĐẠI KIM HOÀNG MAI HÀ NỘI 

31 CÂN XUÂN HUÂN Nam 1999 C4032195 0347508702 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HƢƠNG NGẢI THẠCH THẤT HÀ NỘI 

32 NGUYỄN TIẾN PHƢƠNG Nam 1985 C4469029 0978.537.667 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
ĐẠI MẠCH ĐÔNG ANH HÀ NỘI  

33 NGUYỄN KHẮC DŨNG Nam 1999 C7381121 0868682283 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
MAI ĐỘNG HOÀNG MAI HÀ NỘI  

34 ĐÀO VĂN NAM Nam 1992 B9710991 0374 174 785 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
MINH TÂN  KINH MÔN HẢI DƢƠNG 

35 NGUYỄN THỊ TƢƠI Nữ 1999 C4073165 0868823705 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
CHÍ MINH CHÍ LINH HẢI DƢƠNG 

36 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 1991 C4832207 0396 120 817 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
ĐỒNG CẨM KIM THÀNH HẢI DU O NG 

37 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 1999 C4888461  0971469698 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
CẨM HOÀNG CẨM GIANG HẢI DƢƠNG 

38 LÊ THỊ MINH HUYỀN Nữ 1999 C9366684 0787250706 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
THANH AN THANH HÀ HẢI DƢƠNG 

39 ĐẶNG THỊ NGUYỆT Nữ 1995 C3962566 0366274073 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
VĨNH TUY BÌNH GIANG HẢI DƢƠNG 

40 NGUYỄN VĂN TUYỀN Nam 1992 C4866443 0932165642  17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
 LÊ HỒNG THANH MIỆN HẢI DƢƠNG 

41 TIÊU THỊ PHƢƠNG HOA Nữ 1999 C3731411 035233 5165 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
CẨM CHẾ THANH HÀ HẢI DƢƠNG 



42 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 2000 C6292500 0329947334 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
AN PHỤ KINH MÔN HẢI DƢƠNG 

43 ĐỒNG THẾ LINH Nam 1998 C4140545 0399876888 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
VĂN ĐỨC CHÍ LINH HẢI DƢƠNG 

44 HOÀNG TRƢỜNG DƢƠNG Nam 1991 C0736807 0985188350 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
BÌNH XUYÊN BÌNH GIÀNG HẢI DƢƠNG 

45 NGUYỄN THỊ TUYẾN Nữ 1997 C1882029 0981531336 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
BÌNH XUYÊN BÌNH GIÀNG HẢI DƢƠNG 

46 TRẦN THỊ HẬU Nữ 1997 C1368211 0384044284 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
ĐỊNH SƠN CẨM GIÀNG HẢI DƢƠNG 

47 ĐÀM VĂN THANH Nam 1990 C0897939 0985586203 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
VĂN TỐ TỨ KỲ HẢI DƢƠNG 

48 PHẠM THỊ LAN Nữ 1998 C3363449 0971545031 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
NHÂN QUYỀN BÌNH GIANG HẢI DƢƠNG 

49 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 1999 C4232296 0393825972 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
AN NGHIỆP THANH MIỆN HẢI DƢƠNG 

50 LÊ VĂN ĐẠI Nam 1994 C1083826 0974857717 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
LẠC LONG KINH MÔN HẢI DU O NG 

51 NGUYỄN HỮU SANG Nam 1984 C5002158 0352463070 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
MINH ĐỨC TỨ KỲ HẢI DƢƠNG 

52 LÊ VĂN ĐÔNG Nam 1990 C4999591 0372685345 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
TÂN QUANG NINH GIANG HẢI DU O NG 

53 NGUYỄN VĂN KHOÁT Nam 1986 C2151772 0985.711.607 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
CỔ BÌNH BÌNH GIANG HẢI DƢƠNG  

54 LƢƠNG THỊ THÖY Nữ 1998 C3543873 0332435601 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

4h00 

02/10/2021 
AN PHỤ KINH MO N HẢI DU O NG  

55 ĐÀM THỊ NHƢ NGỌC Nữ 1987 C1914839 078 936 5431 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LÂM ĐỘNG 

THỦY 

NGUYÊN 
HẢI PHÕNG 

56 ĐÀM VĂN HUY CÔNG Nam 1999 C3690229 0977551913 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LÂM ĐỘNG 

THỦY 

NGUYÊN 
HẢI PHÕNG 

57 PHẠM THỊ NGỌC ANH Nữ 1999 C8865523 0988453865  17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
TRÀNG MINH KIẾN AN HẢI PHÕNG 

58 VÕ THỊ HUẾ Nữ 1999 C8335582 0934243576 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
AN HỒNG AN DƢƠNG HẢI PHÕNG 

59 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 1999 C9372815 0987696542 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
THẮNG THỦY VĨNH BẢO HẢI PHÕNG 

60 NGUYỄN VIỆT DŨNG Nam 1995 C2356249 0906190594 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LÊ THIỆN AN DƢƠNG HẢI PHÕNG 

61 NGUYỄN VĂN BÁCH Nam 1993 C2323578 912233082 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
AN DƢƠNG HẢI PHÕNG HẢI PHÕNG 

62 ĐĂNG THU HIỀN Nữ 1995 C7693780 0912233082 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
AN HƢNG AN DƢƠNG HẢI PHÕNG 

63 NGUYỄN BÁ THUYẾT Nam 1993 C2448019 0336786761 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
TÂN TRÀO KIẾN THỤY HẢI PHÕNG 

64 PHÙNG THỊ LƢƠNG Nữ 1993 C1181857 0975739620 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
TRUNG NGHĨA HƢNG YÊN HƢNG YÊN 



65 TRẦN HỮU CHÂU Nam 1992 C0623940 0975739620 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
TRUNG NGHĨA HƢNG YÊN HƢNG YÊN 

66 TẠ NGỌC SƠN Nam 1992 C4037733 0975774199 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VIỆT HÕA KHOÁI CHÂU HƢNG YÊN 

67 PHẠM TIẾN HUY Nam 1990 C4034682 0394194236 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HÙNG CƢỜNG HƢNG YÊN HƢNG YÊN 

68 BÙI XUÂN HÙNG Nam 1993 B9715718 0365376565 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
TỐNG PHAN PHÙ CỬ HƢNG YÊN 

69 DOÃN ĐÌNH HÙNG Nam 1996 C0314253 0942268756 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
ĐOÀN ĐÀO PHÙ CỪ HƢNG YÊN 

70 PHÙNG THỊ THUẬN Nữ 1990 C1325890 0942253868 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LIÊN PHƢƠNG HƢNG YÊN HƢNG YÊN 

71 NHỮ QUANG HÂN Nam 1995 B8915021 0326448027 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HỒ TÙNG MẬU ÂN THI HƢNG YÊN 

72 NGUYÊN CÔNG THANH Nam 1995 C1174395 0963884371 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
CẨM XÁ MỸ HÀO HƢNG YÊN 

73 NGUYỄN ĐÌNH MINH Nam 1990 B8903443 0963437550 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
MINH TIẾN PHÙ CỪ HƢNG YÊN 

74 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 1999 C3883144 0362379858 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
YÊN HOÀ YÊN MỸ HƢNG YÊN  

75 ĐÀO DUY HÙNG Nam 1993 C4592505 098970654 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
LIÊN MINH VỤ BẢN NAM ĐỊNH 

76 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 1999 C8532810 0915867513 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
MỸ PHÖC MỸ LỘC NAM ĐỊNH 

77 BÙI VĂN THANH Nam 1996 C4595193 0364882427 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HẢI ĐÔNG HẢI HẬU NAM ĐỊNH 

78 MAI THỊ MIẾN Nữ 1998 C3020676 0386567462 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VĨNH HÀO VỤ BẢN NAM ĐỊNH 

79 VŨ THỊ SEN Nữ 1998 C3848551 0396243891 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
VĨNH HÀO VỤ BẢN NAM ĐỊNH 

80 NGUYỄN VĂN QUÂN Nam 1987 C2979841 0947271358 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HỒNG QUANG NAM TRỰC NAM ĐỊNH 

81 BÙI XUÂN PHÚC Nam 1991 C6979372 0974756121 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
MỸ PHÖC MỸ LỘC NAM ĐỊNH 

82 VŨ ĐỨC HỒNG Nam 1994 C1444771 0988143277 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
HẢI AN HẢI HẬU NAM ĐỊNH 

83 VŨ VĂN DŨNG Nam 1991 C4326981 0941058292 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

23h00 

01/10/2021 
ĐỒNG SƠN NAM TRỰC NAM ĐỊNH  

84 HOÀNG THỊ HƢƠNG Nữ 1997 C1912003 0981084080 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN LÂM DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

85 HỒ XUÂN PHÖ Nam 1994 C0670729  0359301692 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHĨA XUÂN QUỲ H P NGH   AN 

86 HỒ MẬU QUYỀN Nam 1993 B8743449 0898612666 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUỲNH MINH QUỲNH LU U NGH   AN 

87 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 1995 C2622184 0396207075 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÂN THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 



88 TRẦN THỊ NGỌC Nữ 1995 B8908217 0962239224 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 

TRUNG PHÚC 

CƢỜNG 
NAM ĐÀN NGHỆ AN 

89 THÁI THỊ THÖY Nữ 1991 C1284943 0984618567 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HƢNG NGUYÊN 

HƢNG 

NGUYÊN 
NGHỆ AN 

90 PHẠM THỊ HỒNG NGÂN Nữ 1995 C1535405 0336982044 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN YÊN DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

91 DƢƠNG THỊ QUÝ CHI Nữ 1990 B8475335 0915071321 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
ĐỘI CUNG TP VINH NGHỆ AN 

92 THẠCH GIA HÂN Nữ 2019 C9139416 0915071321 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
ĐỘI CUNG TP VINH NGHỆ AN 

93 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 1997 C1433600 0984994801 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI YÊN NGHI LỘC NGHỆ AN 

94 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Nữ 2000 C5972133 0964371423 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
ĐÔNG HIẾU THÁI HOÀ NGHỆ AN 

95 ĐINH THỊ HẰNG Nữ 1991 C4834685 0986960974 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN ĐOÀI DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

96 NGUYỄN THỊ XOAN Nữ 1998 C3844398 0976926432 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
THANH XUA N 

THANH 

CHU O NG 
NGH   AN 

97 LÊ THỊ THANH NGA Nữ 1997 C3366227 0973 197 176 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HƢNG LĨNH 

HƢNG 

NGUYÊN 
NGHỆ AN 

98 HOÀNG DIỄM QUỲNH Nữ 1999 C4141737 0964254431 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUANG TIẾN THÁI HÒA NGHỆ AN 

99 NGUYỄN ĐỨC NAM Nam 1994 B8887437 0966825553 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
ĐÔ THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

100 BẠCH VĂN TRÍ Nam 1993 C0330760 0966337237 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI PHONG NGHI LỘC NGHỆ AN 

101 LƢU VĨNH CHINH Nam 1997 C4983204 0345792934 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHĨA L I NGHĨA ĐÀN NGHỆ AN 

102 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 1994 C3506819 0966546743 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI ĐỨC VINH NGHỆ AN 

103 LÊ THỊ NGHĨA Nữ 1989 C8276396 0968695200 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
ĐỒNG VĂN 

THANH 

CHƢƠNG 
NGHỆ AN 

104 HỒ THỊ THẮM Nữ 1997 C4890626 0384340214 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUỲNH LIÊN HOÀNG MAI NGHỆ AN 

105 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 1994 C4225302 0984101058 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
KHÁNH H P NGHI LỘC NGHỆ AN 

106 PHAN THANH TUẤN Nam 1990 B8539365 0375036017 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NAM ĐÀN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

107 HỒ PHÖC HOÀNG Nam 1995 C6545786 0963768951 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUỲNH CHÂU QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

108 HỒ VĂN MƢỜI Nam 1988 C2390887 0354044257 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUỲNH CHÂU QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

109 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 1999 C4070540 0356801097 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI THỊNH NGHI LỘC NGHỆ AN 

110 NGUYỄN SINH THIẾT Nam 1990 C0664722 0393999876 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
KIM LIÊN NAM ĐÀN NGHỆ AN 



111 HOÀNG THỊ XUÂN Nữ 1999 C6880445 0987520194 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÂN SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

112 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 1996 C1031344 0356064994 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÂN HƢƠNG TÂN KỲ NGHỆ AN 

113 LÊ DOÃN TUẤN Nam 1995 C1209499 0365272035 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
THANH MAI 

THANH 

CHƢƠNG 
NGHỆ AN 

114 DƢƠNG XUÂN ĐỘ Nam 1991 B9537940 0366533979 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HƢNG HÕA   VINH NGHỆ AN 

115 HOÀNG VĂN PHÖC Nam 1995 B9828039   17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI XÁ NGHI LỘC NGHỆ AN 

116 TRẦN ĐỨC QUANG Nam 1991 C2687585 0936271477 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI THỊNH NGHI LỘC NGHỆ AN 

117 NGUYỄN THỊ MƠ Nữ 1996 C2971692  0365758554 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HƢNG YÊN BẮC 

HƢNG 

NGUYÊN 
NGHỆ AN 

118 NGUYỄN VĂN KHẨN Nam 1993 B7615900 0338305471 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÂY THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

119 PHẠM THỊ H P Nữ 1998 C2950318 0326788198 17/9 1/10 Âm tính Taxi 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
KIM LIÊN NAM ĐÀN NGHỆ AN 

120 NGUYỄN THỊ TÍN Nữ 1998 C4749869 0397150662 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUỲNH YÊN QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

121 PHẠM THỊ HUYỀN Nữ 1995 C5755072 0981016648 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN PHÖC DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

122 THÁI ĐÌNH LỘC Nam 1989 B7252471  01627607441 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
THỊNH THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN 

123 NGUYỄN VĂN CHIẾN Nam 1999 N2433276 0984960629 17/9 1/10 Âm tính Xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NAM NGHĨA NAM ĐÀN NGHỆ AN 

124 LÊ VĂN TÀI Nam 1996 C5009272 0986447020 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN PHONG DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

125 NGUYỄN VĂN LINH Nam 1993 C4477530 0343155894 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHĨA MAI NGHĨA ĐÀN NGHỆ AN 

126 VƢƠNG ĐÌNH TÀI Nam 1994 B9551758 0973770686 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HƢNG HOÀ VINH NGHỆ AN 

127 NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN Nữ 1992 C6333753 0868802645 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
NGHI ÂN VINH NGHỆ AN 

128 DƢƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 1992 C2327376 0973453932 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HOÀNG VĂN THỤ VINH NGHỆ AN 

129 HỒ CHÍ LINH Nam 1994 C4834399 0334006939 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
QUỲNH XUÂN HOÀNG MAI NGHỆ AN 

130 LÊ TRẦN TIẾN HƢNG Nam 1997 C4030001 0972434898 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
THANH LÂM 

THANH 

CHƢƠNG 
NGHỆ AN 

131 HỒ ĐÌNH GIÁP Nam 1994 N2331144 0396893726 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÀO SƠN ANH SƠN NGHỆ AN 

132 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 1996 C0982018 0366823261 17/9 1/10 Âm tính Taxi 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN THÀNH DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

133 LÊ THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 1998 C3810769 0973.992.793 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
DIỄN NGUYÊN DIỄN CHÂU NGHỆ AN  



134 PHAN THỊ Y SAO Nữ 1996 C2393933 0396893726 17/9 1/10 Âm tính taxi 
16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÀO SƠN ANH SƠN NGHỆ AN  

135 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 2020 N2196473 0396893726 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
TÀO SƠN ANH SƠN NGHỆ AN  

136 TRẦN MINH NHẬT Nam 1991 C4668976 08068892412 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
HÙNG TIẾN NAM ĐÀN NGHỆ AN  

137 VŨ VĂN HẢO Nam 1992 C3977816 0974.730.317 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

19h00 

01/10/2021 
ĐÔ THÀNH YÊN THÀNH NGHỆ AN  

138 TẠ THỊ NHƢ QUỲNH Nữ 1999 C4074189 0985428122 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
KHÁNH DƢƠNG YÊN MÔ NINH BÌNH 

139 LÊ TIẾN PHÁT Nam 1989 C2662075 0918728527 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
GIA HOÀ GIA VIỄN NINH BÌNH 

140 NGUYỄN TIẾN ĐỨC Nam 1991 B8351673 8435927586 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
GIA VƢ NG GIA VIỄN NINH BÌNH 

141 TRỊNH TRUNG KIÊN Nam 1991 B9579677 0912723677 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
NINH HẢI HOA LƢ NINH BÌNH 

142 NINH VĂN ĐỊNH Nam 1999 C4825330 0378.865.862 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
YÊN SƠN TAM ĐIỆP NINH BÌNH  

143 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 1995 B8465522 0342298333 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
PHƢ NG LÂU VIỆT TRÌ PHÖ THỌ 

144 PHAN NGỌC KIÊN Nam 1998 C2621985 0975862129 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
DÂN QUYỀN TAM NÔNG PHÖ THỌ 

145 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 1991 B6675273 0963230593 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
YÊN DƢỠNG CẨM KHÊ PHÖ THỌ 

146 HÀN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 1997 C1871684 0383086573 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
GIA THANH PHÙ NINH PHÖ THỌ 

147 NGUYỄN THỊ THANH GIANG Nữ 1986 C0514446 0914598467 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
VÂN PHÚ  VIỆT TRÌ PHÖ THỌ 

148 BÙI VĂN LÂM Nam 1994 C2877086  098 182 6897 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
ẤM HẠ HẠ HOÀ PHÖ THỌ 

149 LÊ QUANG TRUNG Nam 1995 C7157304 0979167943 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
HÀ THẠCH PHÖ THỌ PHÖ THỌ 

150 ĐỖ TRUNG DŨNG Nam 1982 C4485836 0976980598 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
PHONG CHÂU PHÙ NINH PHÖ THỌ 

151 LÊ THANH HUỆ Nữ 1992 C0483728 01666928802 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
XUÂN ÁNG    HẠ HOÀ  PHÖ THỌ 

152 PHÙNG KIÊN CƢỜNG Nam 1990 C0513803 01666928802 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
XUÂN ÁNG    HẠ HOÀ  PHÖ THỌ 

153 HOÀNG TRUNG KIÊN Nam 1991 C4824801 0972076381 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
THANH ĐÌNH VIỆT TRÌ PHÖ THỌ 

154 TRƢƠNG THỊ NHI Nữ 2001 C8547597 0349560853 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
NGHĨA NINH ĐỒNG HỚI 

QUẢNG 

BÌNH 

155 HOÀNG THỊ KIM CÖC Nữ 1992 C2636694 0819452502 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
QUẢNG MINH BA ĐỒN 

QUẢNG 

BÌNH 

156 HOÀNG SÔNG HƢƠNG Nam 1992 B8846599 0374752155 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
PHÙ HÓA 

QUẢNG 

TRẠCH 

QUẢNG 

BÌNH 



157 NGUYỄN VĂN AN Nam 1998 C2140059 0383011676 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
NHÂN TRẠCH BỐ TRẠCH 

QUẢNG 

BÌNH 

158 NGUYỄN THỌ XUÂN HOÀNG Nam 1999 C3626948 0366327174 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
NHÂN TRẠCH BỐ TRẠCH 

QUẢNG 

BÌNH 

159 NGUYỄN THỊ THÖY Nữ 1997 C4592734 0355168810 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
NHÂN TRẠCH BỐ TRẠCH 

QUẢNG 

BÌNH 

160 NGUYỄN THANH HẢI Nam 1997 C4651019 0388839196 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
QUY ĐẠT MINH HÓA 

QUẢNG 

BÌNH 

161 NGUYỄN HỮU QUY Nam 1988 C4205932 0975466200 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
QUANG MỸ TỊNH HÕA 

QUẢNG 

NGÃI 

162 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Nam 1991 C0523084 0368223933 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
ĐỨC CHÍNH ĐÔNG TRIỀU 

QUẢNG 

NINH 

163 NGUYỄN HUY ĐẠT Nam 2001 C8124290 03666129887 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
ĐÔNG MAI YÊN HƢNG 

QUẢNG 

NINH 

164 PHAN VĂN CƢỜNG Nam 1997 C4048472 0918936320 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
HỒ XÁ VĨNH LINH QUẢNG TRỊ 

165 PHẠM XUÂN TRUNG Nam 1996 C4384126 0387133087 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
HƢỚNG TÂN HƢỚNG HÓA QUẢNG TRỊ 

166 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Nam 1986 B9786909 0987959662 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
MINH KHAI VŨ THƢ THAI BÌNH 

167 PHẠM XUÂN KHÁNH Nam 1990 C2669329 0363475619 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
BÌNH NGUYÊN KIẾN XƢƠNG THÁI BÌNH 

168 PHẠM THỊ HOÀI Nữ 1990 C2680979 0978606019 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
NGUYÊN XÁ VŨ THƢ THÁI BÌNH 

169 NGUYỄN PHẠM GIA HUY Nam 2021 N2432958 0978606019 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
NGUYÊN XÁ VŨ THƢ THÁI BÌNH 

170 PHẠM THỊ THẢO Nữ 1997 C2396214 0362224978 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
BÁCH THUẬN VŨ THƢ THÁI BÌNH 

171 PHẠM HỒNG SƠN Nam 1993 C1276498 "0347817467 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
BÌNH NGUYÊN KIẾN XƢƠNG THÁI BÌNH 

172 NGÔ MINH NHƢ Nam 1990 B7234038 0357617362 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
BÁCH THUẬN VŨ THƢ THÁI BÌNH 

173 TRẦN THỊ NHẬT LỆ Nữ 1999 C3979082 0384997912 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
VŨ TIẾN VŨ THƢ THÁI BÌNH 

174 ĐỖ QUANG DUY Nam 1990 B7423233 0394721063 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
ĐOAN HÙNG HƢNG HÀ THÁI BÌNH 

175 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH Nữ 1992 C0489319 0394721063 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
ĐOAN HÙNG HƢNG HÀ THÁI BÌNH 

176 TƢỞNG THỊ HOÀI Nữ 1995 C2789937 0983449148 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
TÂN PHONG VŨ THƢ THÁI BÌNH 

177 VŨ THỊ VÂN ANH Nữ 1991 C4827358 0364089789 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
TÂN HỌC THÁI THỤY THÁI BÌNH 

178 TRẦN THỊ THẢO Nữ 1999 C3859546 0972403123 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
VŨ ĐÔNG THÁI BÌNH THÁI BÌNH 

179 HOÀNG NHÂN GIANG Nam 1995 C4595157 0365082568 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
ĐÔNG PHƢƠNG ĐÔNG HƢNG THÁI BÌNH 



180 HÀ THỊ NGỌC ANH Nữ 1999 C9136498 0345279509 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
KHÔI KỲ ĐẠI TỪ 

THÁI 

NGUYÊN 

181 TRIỆU THỊ CHANG Nữ 1998 C3512960 0363741919 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
LA BẰNG  ĐẠI TỪ 

THÁI 

NGUYÊN 

182 TRẦN HOÀI NAM Nam 1993 B9720769 0983091045 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

24h00 

01/10/2021 
THỊNH ĐỨC THÁI NGUYÊN 

THÁI 

NGUYÊN 

183 TRẦN THỊ CHIẾN Nữ 1993 C8166581 0345419014 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
THIỆU QUANG THIỆU HOÁ THANH HOÁ 

184 PHÍ VĂN TUẤN Nam 1990 C3312342 0971768212 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
HÀ LONG HÀ TRUNG THANH HOÁ 

185 LÊ BÁ DUYÊN Nam 1998 C4145860 0674387334 17/9 1/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
QUẢNG LONG  

QUẢNG 

XƢƠNG  
THANH HOÁ 

186 PHẠM TUẤN ANH Nam 1987 C4489385 0986740818 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
BÌNH MINH NGHI SO N THANH HÓA 

187 LƢƠNG THỊ HỒNG Nữ 1999 C9386020 0977053810 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
HOẰNG XUÂN HOẰNG HÓA THANH HÓA 

188 VŨ MINH ĐẠT Nam 1996 C5556023 0972970046 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
HOẰNG THANH HOẰNG HÓA THANH HÓA 

189 LƢƠNG XUÂN CƢỜNG Nam 1992 C3724304 0987 266 097 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
HOẰNG THÀNH HOẰNG HÓA THANH HÓA 

190 TRẦN THỊ NGA Nữ 1991 N2174722  0396692666 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
NGHI SƠN NGHI SƠN THANH HÓA 

191 TRẦN THỊ TUYẾT Nữ 1994 C1896634 0969988032 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
THIỆU THÀNH THIỆU HÓA THANH HÓA 

192 MAI KHẮC HOÀI Nam 1992 C0720359 0969988032 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
THIỆU THÀNH THIỆU HÓA THANH HÓA 

193 NGUYỄN SỸ DƢƠNG Nam 1990 C1853177 0971795659 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
THIỆU LONG THIỆU HÓA THANH HÓA 

194 LỤC ĐÌNH TAO Nam 1989 C4262787 0978647289 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
XUÂN PHÚ THỌ XUÂN THANH HÓA 

195 ĐÀO TUẤN ANH Nam 1993 C1069245 0972273464 17/9 1/10 Âm tính Đi xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
DÂN LÝ TRIỆU SƠN THANH HÓA 

196 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 1990 C4989073 0983071789 17/9 1/10 Âm tính Xe riêng 
16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
NGỌC MAI 

QUẢNG 

THÀNH 
THANH HÓA 

197 NGUYỄN THẾ TÙNG Nam 1997 C1449849 0915.018.394 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

20h00 

01/10/2021 
HOẰNG THẮNG HOẰNG HOÁ THANH HOÁ  

198 DƢƠNG THỊ MỸ THU Nữ 1997 C3471371 0796341193 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
HẢI DƢƠNG HƢƠNG TRÀ 

THỪA THIÊN 

HUẾ 

199 LÊ HOÀNG NHẬT ĐĂNG Nam 1999 C4390138 0762672749 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

22h00 

01/10/2021 
HƢƠNG VĂN HƢƠNG TRÀ 

THỪA THIÊN 

HUẾ 

200 HỒ THỊ PHƢƠNG TRINH Nữ 1999 C3708321 0909.734821 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

18h00 

02/10/2021 
QUỚI AN VŨNG LIÊM VĨNH LONG 

201 CHU ĐỨC KHÁNH Nam 1995 C3883508 0359970046 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

05h00 

02/10/2021 
HƢƠNG SƠN BÌNH XUYÊN VĨNH PHÖC 

202 ĐÀO THU THẢO Nữ 2000 C6584022 0869137268 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

07h00 

02/10/2021 
AN THỊNH VĂN YÊN YÊN BÁI 



203 TRẦN NHƢ LONG Nam 1991 C5574496 0978869234 17/9 1/10 Âm tính 
Thuê xe 

chung 

16h00 

01/10/2021 

07h00 

02/10/2021 
AN BÌNH VĂN YÊN YÊN BÁI 

 
 

Danh sách này có 203 người./. 
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